
Trắc nghiệm Tin học 12 Kết nối tri thức Bài 9 (có đáp án): Tạo danh sách, bảng 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 
đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án. 

Câu 1: Để tạo danh sách có thứ tự, chúng ta sử dụng thẻ nào trong HTML? 

A. <ul> 

B. <ol> 

C. <dl> 

D. <li> 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: B 

Giải thích: Thẻ <ol> (ordered list) được sử dụng để tạo danh sách có thứ tự, trong 
đó các mục được đánh số theo thứ tự. 

Câu 2: Thuộc tính nào được sử dụng để xác định kiểu đánh số trong danh sách có 
thứ tự? 

A. start 

B. list-style-type 

C. type 

D. order 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: C 

Giải thích: Thuộc tính type trong thẻ <ol> xác định kiểu đánh số cho danh sách, 
chẳng hạn như số (1), chữ cái (A, a), chữ số La Mã (I, i). 

Câu 3: Để tạo danh sách không có thứ tự, chúng ta sử dụng thẻ nào? 

A. <ol> 

B. <dl> 

C. <ul> 

D. <li> 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: C 



Giải thích: Thẻ <ul> (unordered list) được sử dụng để tạo danh sách không có thứ 
tự, trong đó các mục thường được hiển thị với các kí hiệu đầu dòng như dấu chấm, 
vòng tròn. 

Câu 4: Để thay đổi kí tự đầu dòng trong danh sách không có thứ tự, chúng ta sử 
dụng thuộc tính nào? 

A. type 

B. list-style-type 

C. start 

D. bullet-type 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: B 

Giải thích: Thuộc tính list-style-type trong thẻ <ul> được sử dụng để thay đổi kiểu 
kí tự đầu dòng của danh sách không có thứ tự. 

Câu 5: Thẻ nào được sử dụng để tạo danh sách mô tả? 

A. <ul> 

B. <ol> 

C. <dl> 

D. <li> 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: C 

Giải thích: Thẻ <dl> (description list) được sử dụng để tạo danh sách mô tả, nơi 
mỗi mục được kèm theo một mô tả. 

Câu 6: Trong cấu trúc danh sách mô tả, thẻ <dt> có chức năng gì? 

A. Định nghĩa từ khóa 

B. Định nghĩa mô tả 

C. Tạo mục không có thứ tự 

D. Tạo mục có thứ tự 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: A 



Giải thích: Thẻ <dt> (definition term) trong danh sách mô tả được sử dụng để 
định nghĩa từ khóa, từ hoặc cụm từ cần được giải thích hoặc mô tả. 

Câu 7: Thuộc tính nào được sử dụng để thêm tiêu đề cho bảng trong HTML? 

A. <caption> 

B. <title> 

C. <header> 

D. <thead> 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: A 

Giải thích: Thẻ <caption> được sử dụng để thêm tiêu đề cho bảng, giúp giải thích 
nội dung của bảng. 

Câu 8: Để tạo một hàng trong bảng, chúng ta sử dụng thẻ nào? 

A. <tr> 

B. <td> 

C. <th> 

D. <table> 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: A 

Giải thích: Thẻ <tr> (table row) được sử dụng để tạo một hàng trong bảng HTML. 

Câu 9: Để gộp ô trong một bảng, chúng ta sử dụng thuộc tính nào? 

A. colspan và rowspan 

B. mergecell 

C. span 

D. cellmerge 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: A 

Giải thích: Thuộc tính colspan được sử dụng để gộp nhiều cột và rowspan để gộp 
nhiều hàng trong bảng. 

Câu 10: Thuộc tính nào trong HTML được sử dụng để điều chỉnh kích thước của 
bảng? 



A. width và height 

B. size và length 

C. dimension và length 

D. width và size 

Hiển thị đáp án 

Đáp án:A 

Giải thích: Thuộc tính width và height được sử dụng trong thẻ <table> hoặc thẻ 
<td> để điều chỉnh kích thước chiều rộng và chiều cao của bảng hoặc các ô trong 
bảng. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong 
mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1: Đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các tuyên bố sau về danh sách trong 
HTML? 

a) Thẻ <ol> được sử dụng để tạo danh sách có thứ tự. 

b) Thẻ <ul> không hỗ trợ thay đổi kí tự đầu dòng. 

c) Thuộc tính list-style-type được sử dụng để thay đổi kiểu kí tự đầu dòng trong 
danh sách không có thứ tự. 

d) Thẻ <dl> được sử dụng để tạo danh sách có thứ tự. 

Hiển thị đáp án 

a) Đúng - Thẻ <ol> (ordered list) được sử dụng để tạo danh sách có thứ tự. 

b) Sai - Thẻ <ul> (unordered list) có thể thay đổi kí tự đầu dòng bằng cách sử dụng 
thuộc tính list-style-type. 

c) Đúng - Thuộc tính list-style-type được sử dụng để thay đổi kiểu kí tự đầu dòng 
trong danh sách không có thứ tự. 

d) Sai - Thẻ <dl> (description list) được sử dụng để tạo danh sách mô tả, không 
phải danh sách có thứ tự. 

Câu 2: Đánh dấu Đúng (Đ) hoặc Sai (S) cho các tuyên bố sau về bảng trong 
HTML? 

a) Thẻ <caption> được sử dụng để thêm tiêu đề cho bảng. 

b) Thuộc tính colspan được sử dụng để gộp các hàng trong bảng. 

c) Thuộc tính width và height được sử dụng để điều chỉnh kích thước của bảng. 



d) Thẻ <tr> được sử dụng để tạo ô trong bảng. 

Hiển thị đáp án 

a) Đúng - Thẻ <caption> được sử dụng để thêm tiêu đề cho bảng, giúp giải thích 
nội dung của bảng. 

b) Sai - Thuộc tính colspan được sử dụng để gộp các cột, không phải hàng. Thuộc 
tính rowspan mới là để gộp các hàng. 

c) Đúng - Thuộc tính width và height được sử dụng để điều chỉnh kích thước của 
bảng hoặc các ô trong bảng. 

d) Sai - Thẻ <tr> (table row) được sử dụng để tạo hàng trong bảng, không phải ô. 
Các ô trong bảng được tạo bởi thẻ <td> hoặc <th>. 

PHẦN III. Câu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3 

Câu 1: Để tạo danh sách có thứ tự trong HTML, ta sử dụng thẻ nào? 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: Thẻ <ol> 

Giải thích: Thẻ <ol> (ordered list) được sử dụng để tạo danh sách có thứ tự, các 
mục trong danh sách sẽ được đánh số thứ tự hoặc theo ký hiệu được chỉ định (ví 
dụ: số, chữ cái, số La Mã). 

Câu 2: Thuộc tính nào được sử dụng để thay đổi kiểu đánh dấu đầu dòng trong 
danh sách không có thứ tự? 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: Thuộc tính list-style-type 

Giải thích: Thuộc tính list-style-type trong CSS được sử dụng để chỉ định kiểu của 
ký hiệu đầu dòng trong danh sách không có thứ tự được tạo bằng thẻ <ul>. Các giá 
trị phổ biến của list-style-type bao gồm disc, circle, square, và none. 

Câu 3: Trong bảng HTML, thuộc tính nào được sử dụng để gộp các cột? 

Hiển thị đáp án 

Đáp án: Thuộc tính colspan 

Giải thích: Thuộc tính colspan trong thẻ <th> hoặc <td> được sử dụng để gộp các 
cột trong bảng. Nó xác định số lượng cột mà ô đó sẽ chiếm dụng. Ví dụ, 
colspan="2" sẽ làm cho ô đó chiếm 2 cột. 

 


